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CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 

 

I. Khái Niệm Chung  

 1.Khái niệm về bảo hộ lao động 

  *Bảo hộ lao động là môn khoa học Nghiên cứu về các vấn đề hệ thống các 

văn bản pháp luật , các biện pháp về tổ chức kinh tế xã hội và khoa học công nghệ 

để cải tiến đklđ nhằm : 

Bảo vệ sức khỏe , tính mạng con người trong lao động 

Nâng cao năng suất , tích lũy sản phẩm   

Bảo vệ môi trường lao động nói riêng và môi trươìng sinh thái nói chung 

Góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động 

 2. Mục đích của bảo hộ lao động 

_Bảo đảm cho người lao động những điều kiện làm việc an toàn , vệ sinh, thuận lợi 

, tiện nghi nhất  

_Không ngừng nâng cao năng suất lao dông , tạo nên cuộc sống lành mạnh cho 

người lao động 

_Góp phần vào việc bảo vệ và phát triển cho người lao động 

_Nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của con người mà trước hết là của chính 

người đó 

 3.Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động 

 * Ý nghĩa về mtj chính trị : 

_Làm tốt công tác bảo hộ lao động sẽ góp phần vàp việc củng cố và phát triẻn quan 

hệ sản xuất  

_Chăm lo đến sức khỏe , tính mạng ,dời sống của người lao động 

_Xây dựng đội ngũ công nhan vững mạnh cả về số lượng cả thể chất  

 * Ý nghĩa về mặt pháp lí: 

_BHLĐ mang tính pháp lí vì mọi chủ trương , đường lối của Đảng và Nhà Nước, 

các giải pháp khoa học công nghệ ,và các biện pháp tổ chức xã hội đều được thể 

chế hóa = các qui định luật pháp  

_Nó bắt buộc mọi tổ chức , mọi người sử dụng lao đông j cũng như người lao động 

thực hiện  

 *Ý nghĩa về mặt khoa học : 

_Được thể hiện ở các giải pháp khoa học kĩ thuật  

_Để loại trừ các yếu tố nguy hiểm  và có hại thông qua việc đièu tra khảo sát phan 

chức và đánh giá đièu kiện phân tích  

_Việc ứng dụng các khoa học tiên tiến để phòng ngưad hạn chế tai nạn lao động 

xảy ra  

-Nó còn liên quan trực tiếp đến bảo vệ môi trường sinh thái và thế hoạt động khoa 

hoc bảo vệ lao động góp phần quyết định bảo vệ môi trường trong sạch  

 *Ý nghĩa về tính quần chúng  
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              Nó mang tính chất quần chúng vì đó là công việc của đông đảo của những 

người trực tiếp tham gia sản xuất . Họ là những người có khả năng phát hiện và để 

xuất laọi bỏ các yếu tố có hại va nguy hiểm ngay tại chỗ việc làm  

_Không chỉ người lao động mà mọi cán bộ quan lí khoa học kĩ thuật đều có trách 

nhiệm tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ công tác bảo hộ lao động 

_Ngoài ra các hoật động quần chúng như phong trào thi đua tuyên truyền hội thi , 

hội thao ,giao lưu liên quan đến an toàn lao đônngj và góp phần quan trọng vào 

việc cải tạo cải thiện không ngừng điều kiện làm viẹc , tai nạn lao động , bệnh nghề 

nghiệp 
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BÀI 2: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN  

VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VỀ BẢO  HỘ LAO DỘNG 

 

I. Khái niệm cơ bản: 

 1. Điều kiện lao dộng: 

     - ĐKlđ là tổng thể các yếu tố về kinh tế xã hội tổ chức kĩ thuật tự nhiên thể hiện 

qua quy trình công nghệ ,công cụ lao động,đối tượng lao động, môi trường lao 

động, con người lao động và sự tác động qua lại giữa chúng tạo đk cần thiết cho 

hoạt động của con người trong quá trình sản xuất  

  2. Các yếu tố nguy hiểm và có hại: 

    - Các yếu tố vật lí như nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, rung động các bức xạ có hạt, 

bụi 

    - Các yếu tố hóa học, với các chất độc, các loại hơi, khí, bụi độc các chất phóng 

xạ 

    - Các yếu tố sinh, vi sinh vật như các loại vi, siêu vi khuẩn, kí sinh trùng, côn 

trùng, rắn 

    - Các yếu tố bất lợi về tư thế lao động, ko tiện nghi do ko gian chỗ làm việc, nhà 

xưởng chật hẹp, mất vệ sinh 

    - Các yếu tố về tâm lí ko thuận lợi... đều là những yếu tố nguy hiểm có hại 

  3. Tai nạn lao động: 

    - Tai nạn lao động là tai nạn gây ra tổn thương cho bất kì bộ phận, chức năng 

nào của con người lao động hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn 

liền với việc thực hiện công việc hoặc nghĩa vụ lao động. Nhiễm độc đột ngột cũng 

là tai nạn lao động 

  4. Bệnh nghề nghiệp:  

     - Bệnh phát sinh do tác động của điều kiện lao động có hại đối với người lao 

động có thể gọi là bệnh nghề nghiệp 

II. Công tác tổ chức về bảo hộ lao động: 

-Kế hoạch BHLĐ là văn bản có nội dung và biện pháp kinh phí vật tư thời gian 

hoàn thành, phân công tổ chức thực hiện công tác BHLĐ 

- Các donh nghiệp khi lập kế hoạch sản xuất phải đồng thời lập kế hoạch BHLĐ. --         

- Các cơ quan quản lí trên của doanh nghiệp nếu tổ chức xét duyệt kế hoạch sản 

xuất thì đồng thời phãi xét duyệt kế hoạch BHLĐ 

 Nội dung chi tiết bao gồm: Các biện pháp về kĩ thuật an toàn vàpccn 

   + Chế tạo, sữa chửa, mua sắmthiết bị, bộ phận dụng cụ nhằm mục đích che chắn  

đóng mở máy thiết bị, điện tử khu vực nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn 

   +làm thêm các giá để nguyên vật liệu tp 

   + Lắp đặt các thiết bị báo động bằng màu sắc ánh sáng v....v 

   + Đặt biển báo  

 Nội quy, quy trình vận hành an toàn 

   + Mua sắm sản xuất các thiết bị, trang phục pccc 
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   + Các biện pháp kĩ thuật vệ sinh lao động trong phòng chống độc hại, cải thiện 

lao động... điều kiện lao động... 

    + Lắp đặt các quạt gió, hệ thống hút bụi, hút hơi khí độc 

   + Nâng cấp hoàn thiện cho nhà xưởng thông thoáng, chống nóng, ồn và các yếu 

tố độc hại lan truyền 

   + Xây dựng cải tạo nhà tắm. Lắp đặt máy giặt, máy tẩy chất độc  

   + Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân: dây an toàn, mặt nạ phòng độc , tất 

chống dính, tất chống sắt,ủn cách tốc, mũ chống chấn thương sọ não, khẩu trang 

 Nội dung 

    + Châm điện, ủn chịu a xit, mũ bao chống bụi, bao tai chống ồn, quần áo chống 

phóng xạ, chống diện từ trường... 

    + Khám sức khỏe định kì 

    + Tuyên truyền giáo dục, huấn điều dưỡng và phục hồi chức năng lao động 

III. Các khái niệm thuật ngữ: 

- An toàn lao động: là tình trạng nơi làm việc đảm bảo cho người lao động được 

làm việc trong điều kiện lao động an toàn, ko gây nguy hiểm đến tính mạng, ko bị 

tác động xấu đến sức khỏe. 

- Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố kinh tế xã hội, tổ chức, kĩ thuật tự nhiên 

thể hiện qua quy trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi 

trường lao động, con người lao động và sự tác động qua lai giữa chúng, tạo điều 

kiện lao động cần thiết cho hoạt động của con người qua quá trình sản xuất 

- Yêu cầu an toàn lao động là các yêu cầu cần phải được nhằm bảo đảm lao động 

- Yếu tố nguy hiểm trong sản xuất: là yếu tố có khả năng tác động gây chấn thương 

cho người sản xuất 

- Yếu tố có hại cho sản xuất: là yếu tố có khả năng phát động gây bệnh cho người 

lao động trong sản xuất 

- An toàn của thiết bị sản xuất: là tính chất của thiết bị bảo đảm được tình trạng an 

toàn khi thưc hiện các chức năng đã quy định trong điều kiện xác định và trong 

thời gian quy định 

- An toàn của quy trình sản xuát là tính chất của quy trình sản xuất bảo đảm được 

tình trạng an toàn khi thực hiện các thông số đã cho trong suốt thời gian quy định 
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BÀI 3: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN VÀ 

NGUYÊN NHÂN GÂY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG 

 

I.  Điều kiện lao động ngành cắt gọt kim loại: 

- Ngành cắt gọt kim loại có nhiều nghề và những công việc khác nhau: tiện,  bào,  

phay,  mài, doa... 

- Côngnhân cắt gọt kim loại phần lớn làm việc nhiều giờ trên máy đòi hỏi sự kiên 

nhẫn đầu óc phải tập trung vào công việc. Ngoài ra nhiều công việc phải làm trong 

những môi trường độc hại như  tiếng ồn rung động lớn 

- Chính vì vậy điều kiện lao động trong ngành cắt gọt kim loại có nhiều khó khăn 

phức tạp như vậy phải hết sức quan tâm đến cải thiện lao động đảm bảo an toàn vệ 

sinh lao động 

II. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: 
 - Mặc dù chưa có phương pháp chung nhất phân tích chính xác nguyên nhân gây 

tai nạn cho các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất nhưng có thể phân tích các nguyên 

nhân theo các nhóm sau: 

1. Nguyên nhân kĩ  thuật:  

- Thao tác kĩ thuật ko đúng, ko thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về những 

kĩ thuật an toàn sử dụng máy móc ko đúng đắn 

- Thiết bị máy móc dụng cụ hỏng 

- Chỗ làm việc đi lại chật chội 

- Các hệ thống che chắn ko tốt, thiếu hệ thống tín hiệu, thiếu cơ cấu an toàn hoặc 

cơ cấu an toàn bị hỏng 

- Dụng cụ cá nhân hư hỏng hoặc ko thích hợp 

2. Nguyên nhân tổ chức: 

- thiếu hướng dẫn về công việc được giao, hướng dẫn và theo giỏi thực hiện cá quy 

tắc ko được khấu triệt v...v 

- Sử dụng công nhân ko đúng nghề và trình độ nghiệp vụ 

- Thiếu và giám sát kĩ thuật ko đầy đủ làm việc ko đúng quy tắc an toàn 

- Vi phạm chế độ lao động 

3. Nguyên nhân vệ sinh môi trường: 

- Môi trường không khí bị ô nhiễm hơi,khí độc ,có tiếng ồn và rung động lớn. 

- Không thực hiện nghiêm chỉnh về vệ sinh cá nhân . 

- Điều kiện khí hậu không tự nhiên .   

4 . Nguyên nhân bản thân : 

- Do chủ quan, thiếu kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động 

- Thiếu trang bị an toàn lao động 
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BÀI 4: KHÁI NIỆM VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG, VI KHÍ HẬU, 

 BỨC XẠ ION HÓA VÀ TIẾNG ỒN   

 

I. Những khái niệm cơ bản về vệ sinh lao động : 

  1.Các yếu tố độc hại nguy hiểm đến sức khỏe người lao động : 

            Tác hại liên quang đến quá trình sản xuất : 

Các yếu tố vật lí ,hóa học ,điều kiện vi khí hậu trong sản xuất không phù hợp 

như : nhiệt độ độ ẩm cao hoặc thấp , khoáng khí kém ,cường độ bức xạ nhiệt quá 

mạnh . 

-Tiếng ồn và rung động . 

- Ap suất cao (thợ lặn ,thợ làm trong thùng chiềm ) hoặc áp suất thấp (lái máy bay 

,leo núi) . 

 Yếu tố sinh vật : vi khuẩn ,siêu vi khuẩn ,kí sinh trùng ,nấm mốc gây bệnh . 

Tác hại liên quang đến điều kiện vệ sinh an toàn : 

- Thiếu hoặc thừa ánh sáng ,hoặc sắp xếp bố trí hệ thống chiếu sáng không hợp lí . 

- Làm việc ngoài trời trong thời tiết xấu ,nóng về mùa hè ,lạnh về mùa đông . 

- Phân xưởng chật chội và sắp xếp nơi làm việc lộn xộn  thiếu trật tự ngăn nắp . 

- Thiếu thiết bị thông gió , chống bụi , chống nấm,chống tiếng ồn ,chống hơi khí 

độc . 

- Thiếu trang bị phòng hộ lao động hoặc có nhưng sử dụng và bỏa quản không tốt . 

- Việc thực hiện qui tắc vệ sinh và an  toàn  lao động chưa nghiêm chỉnh . 

2. Các bệnh nghề nghiệp : 

Từ 2/1947 đến nay , nhà nước Việt Nam đã công nhận 24 bệnh nghề nghiệp được 

bảo hiểm đó là : bệnh bụi do silic , bệnh bụi phổi do amiang , 

 - Bệnh bụi phổi do bông . 

 - Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất của chì . 

 - Bệnh nhiễm độc Benzen và đồng đẳng của Benzen . 

 - Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và hợp chất của thủy ngân. 

 - Bệnh nhiễm độc của Mangan và hợp chất của Mangan. 

 - Bệnh nhiễm độc TNT( kí hiệu: Trinỉtôtoluen). 

 - Bệnh nhiễm độc các tia phóng xạ và tia X. 

 - Bệnh điếc do tiếng ồn. 

 - Bệnh rung chuyển nghề nghiệp. 

 - Bệnh viêm gan do virut nghề nghiệp. 

 - Bệnh do leptespira nghề nghiệp. 

 - Bệnh nhiễm độc do axen và hợp chất của axen nghề nghiệp. 

 - Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp. 

 - Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp. 

 - Bệnh giảm áp nghề nghiệp. 

 - Bệnh viêm phế quản nghề nghiệp 

1. Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp: 
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   -  Biện pháp kĩ  thuật cải tiến công nghệ 

   -  Biện pháp kĩ  thuật vệ sinh như cải tiến hệ thống thông gió, chiếu sáng. 

   -  Biện pháp phòng hộ cá nhân. 

   -  Biện pháp tổ chức lao động khoa học. 

   -  Biện pháp y tế bảo vệ sức khoẻ. 

II. Vi khí hậu: 

  1. Khái niệm: Vi khí hậu là trạng thái lí học của không khí trong khoảng thời gian 

thu hẹp gồm các yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và vận tốc chuyển động 

không khí. 

       Tuỳ theo tính chất toả nhiệt của quá trình sản xuất người ta chia ra 3 loại vi khí 

hậu sau: 

         - Vi khí hậu tương đối ổn định, nhiệt toả ra 20 kgcal/m
3
 không khí 1 giờ 

         - Vi khí hậu nóng toả nhiệt > 20 kgcal/m
3
 

         - Vi khí hậu lạnh toả nhiệt <  20 kgcal/m
3 
trong điều kiện này 

2. Các yếu tố vi khí hậu: 

    -  Nhiệt độ. 

    -Bức xạ nhiệt: là những sóng điện từ bao gồm tia hồng ngoại, sáng thường và tia 

tử ngoại 

     - Độ ẩm là lượng hơi nước có trong không khí 

3. Anh hưởng của vi khí hậu đến con người : 

  Anh hưởng của ví khí hậu nóng: Biến đổi sinh lí 

-Mất nước 

-Anh hưởng chuyển hoá nước trong cơ thể. 

  Anh hưởng của vi khí hậu lạnh: 

-Làm cho cơ thể mất nhiều nhiệt, nhịp tim, thở giảm và tiêu thụ oxi tăng 

-Làm cho các cơ gân, cơ trơn co lại 

-Xuất hiện một số bệnh: viêm dây thần kinh, viêm khớp, viêm phế quản, hen và 

một số bệnh mãn tính khác. 

   Anh hưởng của bức xạ nhiệt: 

-Bị chứng say nắng do các tia hồng ngoại 

-Tia tử ngoại gây ra các bệnh về mắt như giảm thị lực, mỏng da, ung thư da. 

4. Các biện pháp phòng chống vi khí hậu xấu: 

 Vi khí hậu nóng: 

-Tổ chức sản xuất lao động hợp lý 

-Quy hoạch nhà xưởng và các thiết bị 

-Thông gió: cần có các hệ thống thông gió. 

-Làm nguội bằng cách phun nước hạt mịn để làm mát, làm ẩm không khí quần áo 

người lao động 

-Chế độ ăn uống thích hợp 

   Vi khí hậu lạnh 

-An mặc: phải giữ quần áo ấm, khô 
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-Cần có ủng giầy ấm, găng tay ấm 

-Thể dục thể thao rèn luyện 

-Nhà cửa phải che chắn 

III. Tiếng ồn và rung động trong sản xuất: 

1) Khái niệm chung về tiếng ồn : là những âm thanh gây khó chịu quấy rối 

sự làm việc nghỉ ngơi của con người. 

  Anh hưởng của tiếng ồn 

-   Anh hưởng đến hệ thần kinh trung ương sau đó đến hệ thống tim mạch và nhiều 

cơ quan khác, cuối cùng đến cơ quan thính giác, hệ thống tim. 

2) Khái niệm về rung động: là những tần số ta cảm nhận được trong khoảng 12 -

8000 Hz. 

   Tác hại của rung động: cũng giống như tiếng ồn ảnh hưởng trước hết đến thần 

kinh trung ương sau đó đến hệ thống tim mạch và nhiều cơ quan khác. Cuối cùng 

đến hệ thống tim mạch. 

3) Các biện pháp phòng chống tiếng ồn và rung động 

- Hạn chế sự lan truyền tiếng ồn ngay trong phạm vi xí nghiệp và ngăn 

chặn tiếng ồn lan ra các vùng xung quanh. 

- Giữa các khu nhà ở và khu sản xuất có tiếng ồn phải trồng các dải cây 

xanh để bảo vệ chống ồn và làm sạch môi trường. 

- Giữa xí nghiệp và các khu nhà có khoảng cách tối thiểu để tiếng ồn 

vượt mức cho phép. 
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BÀI 5: BỤI VÀ RUNG ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT 

 

I. Định nghĩa và phân loại: 

1. Định nghĩa: Bụi là tập hợpnhiều hạt có kích cỡ: lớn , nhỏ khác nhau tồn tại lâu 

trong không khí dưới dạng bụi và bụi ống và các thể khí nhiều như hơi, khói 

v.v….. 

2. Phân loại 3 cấp sau đây: 

- Theo nguồn gốc: có bụi hữu cơ tơ lụa, len, dạ, bông, lông, tóc, bụi nhân tạo,bụi 

nhân tạo có nhựa hoá học, cao su v.v… Bụi vô cơ như amiăng, bụi vôi, bụi kim 

loại. 

- Theo tác hại: có thể phân ra bụi gây nhiễm độc( chì, thuỷ ngân, benzen), bụi gây 

dị ứng: viêm mũi, hen, viêm họng như bụi: lông, len, gai. Bụi gây nhiễm trùng: bụi 

sương, bụi lông. Bụi gây ra ung thư: nhựa đường, phóng xạ, sơ phổi. 

II. Tác hại của bụi: 

- Bụi gây ra nhiều tác hại cho con người và trước hết là đường hô hấp, bệnh ngoài 

da, bệnh trên đường tiêu hoá. 

- Bệnh viêm phổi bụi thường gặp ở công nhân khai thác, chế biến, vận chuyển 

quặng đá than kim loại. 

- Bệnh silicose là do bệnh phổi bị nhiễm silic ở thợ than đá, thợ mỏ, thợ gốm sứ. 

- Bệnh đường hô hấp: viêm mũi, họng, phế quản, viêm teo mũi do crom, axen. 

- Bệnh ngoài da: bụi gây ra kích thích da, bệnh mục nhọt. 

- Lỡ loét như bụi vôi, thuốc trừ sâu. 

- Chấn thương mắt: bụi vào mắt gây viêm mí mắt, mộng thịt. 

- Bệnh ở đường tiêu hoá như bụi đường, kim loại sắt nhọn vào dạ dày gây tổn 

thương niêm mạc, rối loạn tiêu hoá. 

III. Các biện pháp phòng chống: 

-Biện pháp chung: cơ khí hoá và tự động hoá quá trình sản xuất 

-Thay đổi phương pháp công nghệ 

-Đề phòng bụi cháy nổ: theo dõi nồng độ bụi ở giới hạn nổ, đặc biệt chú ý đến các 

ống dẫn và máy lọc bụi, chú ý cách ly mồi lửa. 

-Vệ sinh cá nhân: sử dụng quần áo bảo hộ lao động, mặt na, khẩu trang theo yêu 

cầu vệ sinh, cẩn thận hơn khi có bụi độc, bụi phóng xạ. 
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BÀI 6 : ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC 

  

 I. ảnh hưởng của điện trường: 

 1. Khái niệm: 

        Khi sử dụng thiết bị máy móc liên quan đến điện trường tầng số cao siêu cao    

như :rađa trong quốc phòng và các sân bay ,lò trung tần và cao tần trong luyện kim 

và sân bay  v..v…, các thiết bị bất sóng truyền thanh ,truyền hìnhđều có bất lợi cho 

cơ thể người 

  2. Tác hại của điện trường :Chịu tác hại của điện trường có tầng số khác nhau và 

cường độ lớn hơn cường độ cho phép một cách có hệ thống và kéo dài sẻ dần tới 

thay đổi một số chức nâng của cơ thể ,trước hết là hệ thống thần kinh trung ương 

,chủ yếu làm rối loạn hệ thần kinh thực vật và loạn hệ thống tim mạch .sự thay đổi 

đó có thể làm nhứic đầu ,dể mỏi mệt ,khó ngủ hoặc ngủ nhiều ,suy yếu toàn thân 

,sinh ra nóng nảy và hàng loạt triệu chứng khác ,ngoài ra nó có thể làm chậm mạch 

,giảm áp mạch máu ,đâu tim ,giảm sự thính mũi ,khó thở ,làm biến đổi gan và lá 

lách  

       Tác dụng của năng lượng điện từ tầng số siêu cao có thể làm biến đổi máu 

,giảm sự thính mũi ,biến đoi nhũng mắt  

 3. Biện pháp phòng tránh: 

            Khi sử dụng thiết bị cao tầng chú ý điện giật tuân thủ các vi tắc an toàn 

,phần kim loạ của thiết bị phải được nối lắp ,các dây nên ngắn và không cuộn tròn  

thanh nguồn cảm ứng  
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BÀI 7    ÁNH SÁNG MÀU SẮC VÀ KỸ THUẬT THÔNG GIÓ 

TRONG LAO ĐỘNG 

 

 I. Kỹ thuật chiếu sáng: 

       1. Một số khái niệm về ánh sáng 

           -Anh sáng thấy được là những bức xạ của prôton có bức sáng trong khoảng 

380mm.760mm, ứng với các giải  , lục  tím ,lam, xanh , hồng đỏ … 

            -Quang thông (phi) dùng để đánh giá khả năng phát sáng của vật,quang 

thông la một phần công thức bức xạ gây ra cảm giác sáng cho thị giác của con 

ngươì  

             -Cường độ ánh sáng (kí hiệu l) quang thông cảg một nguồn sáng nói chung 

phân bố không diều theo các phương ,do đó để đặt trưng cho khả năng phát sáng 

.theo các phương khác  nhau của nguồn người ta dùng đại lượng cường độ ánh 

sáng  

             -Độ rọi (E) là đại lượng đánh giá độ ánh sáng của một bề mặt được chiếu 

sáng  

             -Độ chổi nhìn theo phương n ,là tỉ số giữa cường độ phát riêng theo 

phương nào đó ,trên diện tích hình chiếu mặt chiếu sáng suống phương thẳng góc 

theo phương n  

        2. Quan hệ giữa chiếu sáng và sự nhìn của mắt : 

             -Thị giác ban ngày e)10h/x tế bào hữu sất của mắt thấy rõ các vật và màu 

sắt      

             -Quá trình thích nghi của mắt :lá quá trình để cho thị giác hoàng hôn hoạt 

động,khi chuyển từ độ rọi lớn, qua độ rọi nhỏ , tế bào vô sắc đạt ngang độ hoạt 

dộng cực đại  mà cần có thời gian quen dần thích nghi 

 

              -Khả năng phân giác của mắt người ta đáng giá khẳ năng phân giác của 

mắt bằng góc nhìn tối thiểu ng  nhìn được vật  mắt có khả năng phân giải tốt , 

nghĩa là có khả năng nhận biết được haivật nhỏ nhất dưới góc nhìn ng  = 1 trong 

điều kiện chiếu sáng cho tốt 

 II. Các dạng chiếu sáng: 

   1. Chiếu sáng tự nhiên 

     Mặt trời là nguồn bức phụ đối vớí trái đất  chúng ta, tia sáng mặt trời 1 phần khí 

quyển tán xạ và hấp thụ ,một phần chuyền thẳng tới trái đất 

     2.Chiếu sáng nhân tạo (chiếu sáng đèn điện) 

    Cho đến ngay nguồn sáng điện vẫn dùng đèn dây tóc huỳnh quang 

     

 

 III. Kỹ thuật thông gió:  

 1. Mục đích của thông gío 



Trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang                        Khoa Cơ Khí                               Bộ môn CTM 

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động                                                                                  Trang 12 

-Nếu trong các nhà ở và nhà dân chung nguồn toả độc hại chủ yếu là cơ thể con 

người thì trong các nhà máy xí nghiệp sản xuất công nghiệp nguồn toả độc hại chủ 

yếu là do các thiết bị và quá trình công nghiệp các dạng độc hại cần khắc phục mà 

thông gió cơ thể có những nhiệm vụ sau. 

-Thông gío chống nóng, tổ chức trao đổi khí giữa bên trong và bên ngoài nhà đưa 

không khí mát khô ráo đẩy không khí nóng ẩm ra ngoài nhà tạo điều kiện khí hậu 

tối ưu. 

 -Thông gió khử bụi hơi độc 

-Ở những nguồn toả bụi hoặc hơi khí có bụi cần bố trí hệ thống hút không khí bị ô 

nhiễm để thải ra ngoài; đồng thời cũng tổ chức trao đổi không khí đưa không khí 

sạch từ bên ngoài vào để bù lại chỗ không khí bị thải đi. 

-Thông gió tự nhiên: là thông gío mà sự lưu thông không khí từ trông nhà thoát ra 

và từ trong trường tự nhiên 

-Thông gío nhân tạo: là trường hợp sử dụng máy quạt làm không khí chuyển từ chỗ 

này đến chỗ khác. 
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BÀI 8 :   KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỮA CHỮA MÁY 

 

I.Khái niệm về kỹ thuật an toàn: 

     .Định nghĩa về những mối nguy hiểm trong cơ khí: 

          - Mối nguy hiểm trong cơ khílà nơi phát sinh nguy hiểm do hình dạng , kích 

thước chuyển động các phương tiện trợ giúp, phương tiện vận chuyển cũng như chi 

tiết bị tổn thương trong quá trình lao động như kẹp chặt, va đập gây ra sự cố tổn 

thương ở các mức độ khác nhau, mức độ tổn thương giữa mối nguy hiểm cơ khí 

tuỳ thuộc vào năng lượng hệ thống tác động như máy bụi v.v… Và năng lượng tác 

động con người chuyển động của tay( cơ thể). 

II.Kỹ thuật an toàn khi lắp ráp sữa chữa và thử máy 

        1.An toàn khi lắp ráp: 

         -Sử dụng các vật liệu quy định  trong thiết kế 

         -Không được tự ý cải tiến thay đổi hoặc vứt bỏ các bộ phận của thiết bị 

         -Đảm bảo kích thước, khoảng cách giữa các thiết bị với nhau. Giữa các thiết 

bị với tường xây và các kết cấu của nhà sản xuất. 

         -Kích thước các bộ phận chi tiết trước khi lắp đặt. Đối với các bộ phần được 

bảo quản bằng dầu mỡ thì phải có bộ phận làm sạch trước khi lắp 

          2.An toàn khi sữa chữa: 

         - Việc chế tạo và sữa chữa chỉ được phép tiến hành ở những nơi có đầy đủ 

các điều kiện về con người máy móc, thiết bị gia công, công nghệ và điều kiện kỹ 

thuật thử nghiệm như các quy định trong tiêu chuẩn, quy phạm và phải được cấp 

có thẩm quyền cho phép. 

         - Việc chế tạo sữa chữa phải đảm bảo dung sai cho phép đối với các kích 

thước của chi tiết 

        3.An t oàn khi vận hành máy: 

          -  Trước khi khởi động máy phải kiểm tra thiết bị an toàn và vị trí đứng 

          - Trước khi làm việc khác phải tắt máy và không để hoạt động khi không có 

người điều khiển 

          -Tắt công tắc nguồn khi mất điện 

          - Ngoài người phụ trách ra không ai được khởi động máy 

             Khi muốn điều chỉnh máy phải tắt động cơ và chờ cho máy dừng hẳn 

          -Không dùng tay, gậy để dừng máy 

          -Khi vận hành máy không mặc áo quá dài, không quấn khăn quàng cổ, 

không đeo cà vạt, găng tay 

          -Kiểm tra máy thường xuyên và kiểm tra trước khi vận hành 

         -Trên máy hỏng cần đeo biển ghi máy hỏng 
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BÀI 9: KỸ THUẬT AN TOÀN KHI GIA CÔNG CƠ KHÍ 

 

I.Kỹ thuật an toàn khi gia công cơ khí 

    Khi sử dụng một số máy công nghiệp cụ thể:  

         1.Máy tiện  

a) Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy 

- Phoi tiện, dung dịch làm mát văng ra 

- Vật gia công quá dài thường bị cong do lực li tâm 

- Găng tay, trang phục bảo vệ dể bị cuốn khi người tiếp xúc với trục dẫn bàn dao 

hoặt phôi dang quay     

b) Yêu cầu an toàn đối với máy 

-    Lắp đặc tấm bảo vệ chống bắn ,văng phoi tiện và dung dich làm mát 

-    Sử dụng thiết bị chống rung khi gia công phôi quá dài 

-    Lắp đặt , bao che cơ cấu động của bàn dao 

c)  Các quy tắc vận hành an toàn với máy tiện 

-    Sử dụng kính bảo hộ khi gia công cắt 

-    Nên sử dụng dao tiện ngắn và lắp dao thật chắt chắn 

-    Nên mặc trang phục gọn để khỏi bị cuốn vào 

-    Sử dụng thiết bị chống rung khi gia công phôi quá dài  

-    Khi dọn phoi tiện không dùng khí nén mà dùng chổi lông 

-    Không sử dụng gâng tay vải khi gia công 

-    Khi tiện phoi gang phải đeo khẩu trang lọc bụi 

          2.  Máy mài 

a)  Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành máy 

-    Do tiếp xúc với phần lưỡi của đá mài (lưỡi mài)khi máy quay 

-    Do các mảnh vụn văng ra khi lưỡi mài bị vỡ 

-    Do các mảnh vụn của vật gia công văng ra 

b)  Yêu cầu an toàn đối với máy 

-    Trước khi vậ hành máy ,cần gắn thiết bị che lưỡi mài phù hợp với chủng loại 

máy đồng thời có sức chịu dựng khi lưỡi mài bị vỡ 

-    Khi gắn thiết bị che lưỡi mài cần duy trì góc thở tuỳ chọn theo loại máy 

-    Đường kính ngoài của mặt bích tối thiểu bằng 1/3 đường kính lưỡi mài  

-     Gắn và sử dụng thiết bị bảo vểtánh các mảnh văng của vật gia công 

-    Cần chạy thử ít nhất 1 phút trước khi thực hiện mài và ít nhất 3 phút sau khi 

thay lưỡi mài .chú ý không dể máy chạy vượt quá tốc độ dược quy định đối với 

lưỡi mài 

c)  Các quy tắc an toàn khi vận hành máy mài 

-    Riêng đá mài cần cần bảo quản nơi khô ráo tránh xếp chồng lên nhau ,không để 

va chạm nức vỡ ,không dể đá mài trong môi trường có axit  

-    Kiểm tra đá mài trước khi sử dụng bằng cách 
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  Đá có đường kính d =30-90mm . kiểm tra với tốc độ cao hơn tốc độ định mức          

trong 3 phút 

  Đường kính d =150 đến 175mm : trong 5 phút  

  Đường kính d > 500mm : trong 7 phút 

-    Khi lớp đá mài cần đảm bảo khe hở giữa trục và lỗ từ 2-5% dường kính để 

phòng trục giản nở vì nhiệt trong quá trình làm việc. Thợ lành nghề mới lắp đá mài 

-   Khi lắp đá mài phải đảm bảo cân bằng tỉnh và động  

-   Khi lắp đá mài phải có hai mặt bích sắt kẹp đều nhau và định bìa catton giữa đá 

và bích kẹp .khi đường kính đá mài sử dụng vàkhoảng cách đá với bích nhỏ hơn 

3mm thì phải thay đá mới  

-    Mép đá và bệ tỳ không lớn hơn 30mm và chièu cao của bệ ty cần được điều 

chỉnh để khi đặtvật gia công lên, chiều cao điểm tiếp xúc với đá không cao quá tâm 

đá 10mm 

-    Vỏ đá mài đủ bền để đề phòng khi đá vỡkhông gây tai nạn cho người sử dụng ( 

chọn chiều dài vỏ theo đường kính ,vận tốc đá mài) 

-    Bệ tỳ phải lắp ngan tâm hoặt cao hơn đá ,nếu lắp thấp hơn tâm đá thì giữa đá và 

bệ tì sẻ tạo thành một khe chênh nguy hiểm ,có thể kẹp vở đá   

-    Khoảng hở giữa đá và vỏ từ 10 – 15mm 

II  Các giải pháp kĩ thuật an toàn trong cơ khí :  

1. Biện pháp ưu tiên: 

-    Xoá mối nguy hiểm ở nguồn xuất hiện cũng như giảm tối thiểu nguồn năng 

lượng của hệ thống thông qua :sử dụng các pt làm  việc khác (ví dụ: dụng cụ cắt) 

hay phương pháp gia công  

-    Thực hiện các biện pháp an toàn theo DIN/EN ,292 , 294 , 349 và 881 

-   Sử dụng các phương trình làm việc có cơ cấu an toàn  

-    Trang bị và đầu tư kiểm tra định kì các phương tiện làm việc  

2. Biện pháp tức thời: 

-    Hạn chế mối nguy hiểm thông qua các pt an toàn  

-    Chức năng an toàn tác dụng trực tiếp và chức năng của một cái máy mà sự thiếu 

sót chức năng của nó trực tiếp làm tăng rũi ro gây ra tổn thương hay làm ảnh 

hưởng yới sức khoẻ  

-    Chức năng an toàn tác động gián tiếp là chưc năng mà sai lầm của nó không 

trực tiếp gây ra mối nguy hiểm , tuy nhiên nó sẻ làm tăng mức độ an toàn ( ví dụ 

:tự giám sát và điều chỉnh ) 

 

3.  Biện pháp tổ chức : 

-    Điều chỉnh về tổ chức trong xí nghiệp để xác định ,kiểm tra và duy trì định kì 

kiểm tra thiết bị bố trí kế hoạch giảng dạy và hướng dẫn về an toàn lao động cho 

các đối tượng cần thiết 

-    Liên hệ thực tế về nhừng trường hợp mức an toàn trong xí nghiệp và có thông 

báo với tất cả những đối tượng trực tiếp 
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-    Sự lựa chọn thích hợp cho các trang bị an toàn khác  

-    Biển báo hay tín hiệu cấp cứu: chỉ ra khả năng nhận biết của mắt với các màu 

khác nhau. 

Những yêu cầu đối với các tín hiệu an toàn trong xí nghiệp : 

-    Chỉ dẫn nơi dể thấy 

-    Rõ ,nhận biết loại kí hiệu nào  

-    có thể nhận biết từ xa  

-    Tránh dùng màu sai 

Các tín hiệu về âm thanh 

-    Nghe rỏ cường độ 15dben 

-    Tín hiệu không nhầm lẫn  

-    Duy trì tín hiệu cấp cứu theo chu kì  

-    Tránh để tín hiệu đến nơi không cần thiết 
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BÀI 10: KĨ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN , PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ SỬ 

DỤNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ 

 

 

A.KĨ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 

I.Kỹ thuật an toàn điện: 

  1. Chấn thương điện :  

     - Là các tổn thương cục bộ ở ngoài cơ thế dưới dạng:bỏng ,dấu vết điện,kim 

loại hoá da .Chấn thương điện chỉ có thể gây ra một dòng điện mạnh và thường để 

lại dấu vết bên ngoài. 

  2. Bỏng điện: 

- Do các tia hồ quang điện gây ra khi bị đoãn mạch ,nhìn bề ngoài không khác gì 

các loại bỏng thông thường.Nó gây chết người khi quá 2/3 diện tích da của cơ thể 

bị bỏng.Nguy hiểm hơn cả là bỏng nội tạngcơ thể dẫn tới chết người măc dù phía 

ngoài chưa quá 2/3  

3 . Kim loại hoá da: 

- Là sự xâm nhập của các mãnh kim loại rất nhỏ vào da do tác động của các tia hồ 

quang có bão hoà hơi kim loại (khi làm các công việc về hàn điện) 

4 Sốc điện: 

-Lá dạng tai nạn nguy hiểm nhất .Nó phá huỷ các quá trình sinh lý trong cơ thể con 

người và tác hại tới toàn thân.Là sự phá huỷ các quá trình điện vốn có của vật chất 

sống, các quá trình này gắn liền với khả năng sống của tế bào. 

-Khi bi sốc điện cơ thể ở trang thái co giật,mê man bất tỉnh ,tim phôi tê liệt.Nếu 

trong vòng 4-6s,người bị nạn không được tách khỏi kịp thời dòng điện cơ thể dẫn 

đến chết người. 

- Với  dòng điện rất nhỏ từ 25-100mA chạy qua cơ thể cũng đủ gây sốc điện.Bị sốc 

điện nhẹ có thể gây ra kinh hoàn ,ngón tay tê đau và co lại,còn nặng có thể làm 

chết ngườivì tê liệt hô hấpvà tuần hoàn. 

-Một đặc điểm khi bị sốc điện là không thấy rõ chỗ dòng điệnvào người và người 

tai nạn không có thương tích. 

II. Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện: 

- Tai nạn điện có thể chia thành 3 hình thức: 

     + Do tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn hoạc bộ phận có dòng điện đi qua. 

     + Do tiếp xúc bộ phận kết cấu kim loại của thiết bị điện hoặc thân máy có chất 

cách điện bị hỏng. 

     + Tai nạn gây ra do điện áp ở chổ dòng điện rò trong đất. 

   Ngoài ra, còn một hình thức nũa là do sự làm việc sai lầm của   người sửa chữa 

như bất ngờ đóng điện vào thiết bị ở đó có người đang làm việc. 

     + sự hư hỏng của thiết bị, dây dẩn diện và các thiết bị mở máy. 

     + Sử dụng không đúng các dụng cụ nối điện thế trong các phòng bị ẩm ướt. 



Trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang                        Khoa Cơ Khí                               Bộ môn CTM 

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động                                                                                  Trang 18 

      + Thiếu các thiết bị và cầu chì bảo vệ hoặc có nhưng không đáp ứng với yêu 

cầu. 

      + Tiếp xúc phải các vật dẩn điện không có tiếp đất, dịch thể dãn điện, tay quay 

hoặc các phần khác của thiết bị điện. 

      + Bố trí không đầy đủ các vật che chắn, rào lưới ngăn ngừa việc tiếp xúc bất 

ngờ với bộ phận dẫn điện, dây dẫn điện của các trang thiết bị. 

      + Thiếu hoặc sử dụng không đúng các dụng cụ bảo vệ cá nhân: ủng, găng, tay 

cách điện, thảm cao su, giá cách điện. 

      + Thiết bị điện sử dụng không phù hợp với điều kiện sản xuất. 

III. các biện pháp chung an toàn về điện: 

       1. sử dụng điện thế an toàn: 

Tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm về điện của các loại phòng sản xuất mà yêu cầu 

an toàn về điện có mức độ khác nhau. Một trong những biện pháp đó là việc sử 

dụng đúng mức điện áp đối với các thiết bị điện. Điện áp an toàn là điện áp không 

gây nguy hiểm đối với người khi chạm phải thiết bị mang điện. 

       2.phân loại các nơi làm việc theo mức độ nguy hiểm về điện: 

Được chia thành 3 nhóm: 

          a.Các phòng, các nơi ít nguy hiểm: 

             Là các phòng khô ráo với quy định: 

            - Độ ẩm tương đối của không khí  không quá 75%. 

            - Nhiệt độ trong khoảng 5- 25 

            - Sàn có điện trở lớn bằng vật liệu không dẩn điện(gỗ khô ráo, rải nhựa) 

            - Không có bụi dẫn điện. 

            - Con người không phải đồng thời tiếp xúc với co cấu kim loại có nối với 

đất và với vỏ kim loại của thiết bị diện 

        b.Các phòng, các nơi nguy hiểm nhiều: 

            Các phòng ẩm với: 

           - Độ ẩm tương đối luôn luôn trên 75% 

           - Độ ẩm tương đối có thể nhất thờităng đến bão hòa . 

           - Các phòng nóng với nhiệt độ không khí lớn hơn 30  , trong thời gian dài 

con người phải tiếp xúc đồng thời với vỏ của kim loại của các thiết bị điện và với 

các cơ cấu kim loại công trình của dây chuyền công nghệ có nối đất. 

          - Các phòng có sàn là vật liệu dẫn điện (bằng kim loại, đất, bê tông, gổ bị 

ẩm, gạch…) 

            c.Các phòng, các nơi đặc biệt nguy hiểm: 

             -  Rất ẩm ướt trong đó độ ẩm tương đối của không khí thường xấp sĩ 100% 

(trần, tường, sàn và các đồ đạt trong phòng có đọng hạt nước). 

             -  Thường xuyên có hơi, khí độc 

            -   Có ít nhất2trong những dấu hiệu của phòng hoặc nơi nguy hiểm 

nhiều(mụcB) 

             -   Nguy hiểm về mặt nổ( kho chứa chất nổ trên công trường). 
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3 .Một số quy định an toàn:  

        -Trong sinh hoạt dung mạng điện 220 v .  

        - Đối với đèn chiếu cầm tay và dụng cụ điện khí hoá: 

              + trong phòng đặc biệt ẩm, điện thế không cho phép quá 12V. 

              + Trong các phòng ẩm không quá 36 V. 

        - Đối với công tác hàn điện, người ta dùng điện không quá 70V. Khi hàn hồ 

quang điện nhất thiết là điện thế không được cao quá 12-24V. 

           Làm bộ phận che chắn và cách điện dây dẫn: 
               1.  làm bộ phận che chắn: 

        - Để bảo vệ dịng điện ,người ta đặt những bộ phận che chắn ở gần các máy 

móc và thiết bị nguy hiểm hoặc tách các thiết bị đó ra với khoảng cách an toàn . 

        - Các loại che chắn đặc,lưới hay có lỗ được dùng trong các phịng khơ khi điện 

thé lớn hơn 65V ,ở trong cc phịng ẩm khi điện thế lớn hơn 36V và trong các phịng 

đặc biệt ẩm điện thế lớn hơn 12V . 

        - Ở cc phịng sản xuất trong đó các thiết bị làm việc với điên thế 1000V , 

người ta làm những bộ che chắn đặc( không phụ thuộc vào chất cách điện hay 

không)và chỉ có thể lấy che chắn đó ra khi đ ngắt dịng điện. 

                2. Cách điện dây dẫn: 

- Dây dẫn có thể làm cách  điện nếu dây được treo cao trên 3.5m so với sàn; ở trên 

các đường vận chuyển ô tô ,cần trục đi qua dẫn phai treo cao 6m. 

- Nếu khi làm việc có thể đụng chạm vào dây dẫn thi dây dẫn phải có cao su bao 

bọc ,không được dùng dây trần 

- Dây cáp điện cao thế qua chỗ người qua lại phải có lưới giăng trên không phịng 

khi dy bị đứt. 

- Phải rào quanh khu vực đặt máy phát điện hoặc máy biến thế. 

             Làm tiếp đất bảo vệ : 

- Cc bộ phận của vỏ my,thiết bị bình thường không có điện nhưng nếu cách điện 

hỏng,bị chạm mát thì trn cc bộ phận ny xuất hiện điện áp và khi đó người tiếp xúc 

vào có thể bị giật nguy hiểm . 

- Đề phịng trường hợp nguy hiểm này ,người ta có thể dùng dây dẫn nối vỏ của 

thiết bị điện  với đất  hoặc nối với dây trung tính hay dùng bộ phận cắt điện bảo vệ  

 

 

 

 Nối đất bảo vệ trưc tiếp: 

- Dùng dây kim loại nối bộ phận trên  thân máy với cực nối đất bằng sắt ,thép chôn 

dưới đất có điện trở nhỏ  với dịng điện rị qua đất và điện trở cách điện ở các pha 

không bị hư hỏng khác. 

 Nối đất bảo vệ qua dây trung hoà: 
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- Dùng dây dẫn nối với thân kim loại của máy vào dây trung hoà được áp dụng  

trong mạng có điên áp dưới 1000V ,3 pha 4dây có dây trung tính nối đất ,nối đất 

bảo vệ trực tiếp như trên sẽ không đảm bảo an toàn khi chạm đất 1 pha . 

Các biện pháp phòng ngừa: 

- Ngoài ra để đảm bảo an toàn cần có các biện pháp phòng ngừa khác: 

                Báo và ngăn không cho người tới gần các trang thiết bị có điện 

                Ngăn không thao tác các khoá ,cầu dao có thể phòng điện vào nơi đang 

sữa chữa hoăc làm việc . 

              - Theo mục đích ,các loại biển báo chia làm 4 nhóm: 

                 Biển báo ngăn ngừa :“ Cấm sờ mó –chết người“ ,“ Điên cao áp – nguy 

hiểm chết người“,... 

                 Biển báo cấm :“ Không đóng điện – có người làm việc“ ,“Không đóng 

điện –làm việc trên đường dây“,.. 

                Biển báo loại cho phép :“ Làm việc ở đây“ để chi rõ chỗ làm việc cho 

công nhân,... 

                 Biển báo loại nhắc nhở về các biên pháp cần thiết :“Nối đất“ 

                 - Các loại biển báo di động dùng trong các trang thiết bị có điên áp trên 

và dưới 1000V cần làm băng vật liệu cách điện hoặc dẫn điện xấu ( chất dẻo hoặc 

bìa cứng cách điện). Cấm dùng săt tây làm biển báo .Phía trên biển báo phải có lỗ 

và móc để treo. 

 

B. KỸ THUẬT AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 

Nguyên nhân gây cháy: 

1. Nguyên nhân cháy : 

     - Cháy do nguồn nhiệt gây ra . 

     - Cháy do chất cháy gây ra . 

     - Cháy do sự tiếp xúc không bình thường hoặc do thời gian tiếp xúc giữa chất 

cháy  và nguồn nhiệt  vượt quá khả năng kiểm soát của con người hoăc do máy 

,thiết bị trong sản xuất gây ra. 

2.Nguyên nhân vụ cháy : 

    a. Nguyên nhân chủ quan : 

   - Do sơ suất ,không cẩn thận trong viêc quản lý ,sử dụng chất cháy ,nguồn nhiệt 

hoặc thiếu sư hiểu biết về tính chất nguy hiểm của chất cháy .Nguyên nhân này 

chiếm tỷ lệ cao nhất  trong các vụ cháy xảy ra . 

   - Do vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy,chữa cháy . 

   - Do cố ý đốt : Vì mục đích phản cách mạng- Vì mục đích che dấu tội phạm che 

dấu tội phạm – Do mau thuẫn cá nhân –Do bất mãn cá nhân và do truc lợi .Ngoài 

ra còn có thể do bệnh nhân tâm thần ,người say rượu hoặc trẻ em nghịch lửa gây 

cháy . 

b. Nguyên nhân khách quan  



Trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang                        Khoa Cơ Khí                               Bộ môn CTM 

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động                                                                                  Trang 21 

   - Thương do tác động của thiên nhiên  như :sét đánh ,núi lửa hoạt động,động 

đất… 

c. Biện pháp phòng cháy chữa cháy: 

 1. Nguyên tắc chung:Tại điều 4 của Luật Phòng cháy và Chữa cháy quy định: 

   -Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy 

chữa cháy . 

   - Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính .Phải tích 

cực và chủ động phòng ngừa ,hạn chế đến mức thấp nhất  các vụ cháy xảy ra và 

thiệt hại do cháy gây ra . 

   - Phải chuân bị sẵn sàng lực lượng,phương tiện,phương án và các điều kiện khác 

để khi  có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời ,có hiệu quả . 

  - Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải thực hiện và giải quýêt 

bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.                            

 2). Tuyên truyền, giáo dục : 

          - Tất cả các cơ quan ,tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức tuyên 

truyền ,giáo dục về luật pháp vàkiến thức về phong cháy và chữa cháy  cho mọi 

người trong phạm vi quản lý của mình. 

          -Các đơn vị sản xuất ,kinh doanh,dịch vụ khi tuyển dụng lao động phải tổ 

chức tập huấn về công tác phòng cháy và chưa cháy trước khi vào làm việc. 

          -Nhũng người làm việc ở vị trí có nhiều nguy cơ cháy nổ phải được huấn 

luyện định kỳ về chuyên môn ,nghiệp vụ phong cháy và chữa cháy theo quy định 

của luật pháp . 

          - Tại vị trí có nhièu nguy cơ cháy ,nổ phải có nội quy ,phương án phòng 

cháy và chữa cháy phù hợp 

     3).Biên pháp kỹ thuật: 

          - Thay thế công đoan sản xuất có nhiều nguy cơ cháy ,nổ bằng công đoạn ít 

nguy hiểm hơn hoặc cơ giới hoá ,tự động hoá công đoạn đó . 

        - Dùng thêm các chất phụ trợ ,các chất chống nổ vào qui trinh sản xuất có 

nguy cơ tạo ra các hỗn hợp,khí,bụi nổ. 

        -Cách ly các máy thiết bị ,công đoan có nhiều nguy cơ gây chaý  

 nổ xa khu vưc khác . 

        - Hạn chế mọi khả năng phát sinh nguồn lửa ,nguồn nhiệt. 

        - Hạn chế tối đa số lượng chất cháy trong sản xuất (nguyên liệu nhiên liệu,vật 

liệu ,hàng hoá ) 

        - Thiết kế, lắp đặt hệ thống chống chấy tại nơi làm việc,khu vực làm việc 

trong pham vi đơn vị quản lý . 

        -Xử lý vật liệu dễ cháy  như :sơn chống cháy ,ngâm tẩm hoá chất chống cháy . 

        -Trang bị hệ thống chống cháy ,chữa cháy tự động trong các cơ sở sản 

xuất.,kho tàng. 

 4 .Biện pháp chữa cháy: 
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        - Huy động nhanh nhất các lực lượng,phương tiên chữa cháy tại chỗ và địa 

phương để dập tắt ngay đám cháy . 

        -Tập trung cứu người ,cứu tài sản và chống cháy lan ra. 

        -Thống nhất chỉ huy ,điều hành trong tác chữa cháy . 

C /KỸ THUẬT AN TOÀN  SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ: 

I.Những yêu cầu về an toàn khi lắp đặt, vận hành và sữa chữa thiết bị nâng 

 a,Yêu cầu về an toàn khi lắp đặt 

 Những yêu cầu chung: 

Khi lắp đặt thiết bị nâng phải đảm bảo sao cho thiết bị làm việc an toàn, cụ thể phải 

đạt các yêu cầu sau: 

 + Phải lắp đặt thiết bị nâng ở vị trí tránh được sự cần thiết kéo lê tải trước khi nâng 

và có thể nâng tải cao hơn chướng ngại vật 0,5m. 

 + Nếu là thiết bị nâng dùng nam châm điện để mang tải, thì cấm đặt chung làm 

việc trên nhà, các công trình thiết bị 

 + Đối với cầu trục, khoảng cách từ phần cao nhất của cầu trục và phần thấp nhất 

của các kết cấu ở trên phải lớn hơn 1800mm. Khoảng cách từ mặt đất, mặt sàn thao 

tác đến phần thấp nhất của cầu trục phải lớn hơn 200mm. Khoảng cách theo 

phương nằm ngang của điểm biên của máy đến các dầm xưởng hay chi tiết của kết 

cấu xưởng không nhỏ hơn 60mm. 

 + Khoảng cách theo phương nằm ngang của máy trục di chuyển theo phương 

đường ray đến các kết cấu xung quanh, ở độ cao dưới 2 m phải lớn hơn 700mm, ở 

độ cao lớn hơn 2m phải lớn hơn 400mm. 

 + Những máy trục đứng làm việc cạnh nhau đặt cách nhau một khoảng cách lớn 

hơn tổng tầm với lớn nhất của chúng và đảm bảo sao cho khi làm việc không va 

đập vào nhau. 

 + Những máy trục lắp đặt gần hào, hố phải đảm bảo khoảng cách từ điểm tựa gần 

nhất của máy trục đến miệng hào, hố lớn hơn trị giá trong bảng (a). 

 + Khi máy trục lắp đặt gần dây tải điện thì phải đảm bảo khoảng cách từ máy trục 

đến dây điện gần nhất không được nhỏ hơn giá trị trong bảng (b). 

 + Đối với cần trục lắp đặt trên gía đỡ, canô, xà lan có quy trình cụ thể riêng cho 

từng loại. Giá đỡ hay xà lan cần được tính toán phù hợp với tải trọng nâng, neo 

chằng xà lan khi làm việc. Các sàn công tác cần được rào chắn cao ít nhất 1,2m. 

Chiều sâu 

(m) 

Khoảng cách theo loại chất 

Đất cát và đất mùn Pha cát Pha sét Sét Đất 

rừng 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1.5 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

 

1.25 

2.4 

3.6 

4.4 

5.3 

1.0 

2.0 

3.25 

4.0 

4.75 

1.0 

1.5 

1.75 

3.0 

3.5 

1.0 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 
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Bảng a: Khoảng cách tối thiểu từ điểm tựa gần nhất của máy trục đến miệng 

hào hố 

 

Điện áp (Kv) Đến 

1 

1-20 35- 110 150- 

220 

Đến 300 Đến 500 

Khoảng cách 

(m) 

1,5 2 4 5 6 9 

 

Bảng b: Khoảng cách tối thiểu từ máy trục đến đường dây điện 

 

Yêu cầu về an toàn khi lắp đường ray 

         Đường ray đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các thiết 

bị nâng di chuyển trên ray. Yêu cầu cơ bản đối với ray là phải phù hợp với áp lực 

lớn nhất của toàn bộ thiết bị nâng và tải trọng trong quá trình làm việc, ray thẳng, 

phẳng nằm trong dung sai cho phép và trong quá trình sử dụng không bị xê dịch 

ngang dọc hoặc lún không đều. Để đảm bảo các yêu cầu đó phải thực hiện nghiêm 

chỉnh theo thiết kế khi lắp đặt ray với dung sai cho phép. 

a.Yêu cầu khi vận hành: 

- Trước khi cho thiết bị nâng hoạt động phải kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của cơ 

cấu và các chi tiết quan trọng . Nếu phát hiện có hư hỏng phải khắc phục xong mới 

đưa vào sử dụng. 

-Phát tín hiệu cho những ngưòi xung quanh biết truớc khi cho cơ cấu hoạt động.             

-Tải được nâng không lớn hơn tải trọng của thiết bi nâng .Tải phải đuọc giữ chăc 

không bị rơi, trượt trong quá trình nâng chuyển tải. 

-Cấm để người đưng trênkhi nâng chuyển hoặc dùng người để cân bằng tại. 

-Tải nâng cao hơn chướng ngại vật ít nhất là 500 mm. 

-Cấm dưa tải qua dâu người. 

-Không được vừa nâng tải,vừa quay hoặc di chuyển thiêt bị nâng ,khi nhà máy chế 

tạo không qui định trong hồ sơ kỹ thuật. 

-Chỉ cho phép đón và diều chỉnh tải ở các bề mặt người móc tải đúng môt 

khoảngcách không lớn hơn 200mm và độ cao không lơn hơn 1m tính từ mặt sàng 

công nhân đứng. 

-Tải phải dược hạ xuống ở nơi qui định và đam bảo sao cho tải không bị đổ , trược 

rơi. Các bộ phận giữ tải chỉ được phép tháo ra khi tải đã ở tình trạng ổn định. 

-Cấm dùng thiết bị để tháo dây đang bị đè nặng . 

-Khi xếp hoặc dỡ tải lên cac phương tiện vận tải phải tiến hành sao cho không làm 

mất ổn địnhcủa phương tiện . 

-Cấm kéo hoặc đẩy tải khi đang treo. 

b) Yêu cầu khi sửa chữa 
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- sửa chửa thiết bị nâng và công tác phải tiến hành định kì theo yêu cầu sử dụng  

- sửa chửa lớn ,cải tiến một số bộ phận của thiết bị nâng phải được ban thanh tra kỉ 

thuạt an toàn địa phương cho phép  

- bảo quản trong từng ca làm việc .mỗi ca làm việc phải xem xét tình trạng thiết bị , 

các sơ đồ điện theo quy định của đơn vị thời gian kiẻm tra từ  15-20 phút 

- Kiểm tra định kì như quy phạm đã quy định.- sửa chửa nhỏ chủ yếu để sửa chữa 

các chi tiết dể bị ăn mòn và hư hỏng .thay thế định kì các chi tiết có thời gian sử 

dụng nhất định . 

- Sửa chửa toàn bộ (đại tu ):chu kì sửa chữa toàn bộ được tính theo công  

                                    T =1400Bg  

Trong đó :T là số giờ sử dụng máy  

                 Bg  Là hệ số phụ thuộc vào chế độ làm việc và loại máy trục (bảng 6.4) 

TT LOẠI MÁY CHẾ ĐỘ LÀM 

VIỆC 

HỆ SỐ Bg 

1 

 

 

 

2 

3 

4 

Cần trục chuyển tải  

 

 

 

Palăng tời 

Cần trục chuyển động thủ 

công 

Đường ray trục  

Nhẹ  

Trung bình  

Nặng 

Rất nặng 

 

Nhẹ và trung bình 

Nặng và rất nặng 

 

2 

1.75 

1.5 

1 

2 

1.9 

1.25 

                                            Bảng 6.4 bảng trị số Bg   

           Trong xây dựng ,máy móc hoạt động ngoài trời nên chế độ bảo quản ,sửa 

chữa có khác những quy định trên . khi phát hiện những hư hỏng của máy khi t8iến 

hành sửa chữa nhỏ ngay .chu khì đại tu được tính như sau : 

                   T = k. TH 

Trong đó:T: Số giờ sử dụng máy  k: hệ số phụ thuộc vào vùng khí hậu 

                 TH: Thời gian qui định cho từng  máy 

                                     TH=1800-9600 giờ 

c)An toàn điện trong thiết bị nâng:   

   Để đảm bảo an toàn ,ngoài việc thực hiện quy phạm an toàn và vận hành thiết bị 

nâng,còn phải thực hiện các yêu cầu an toàn về điện như nối đất hoặc nối “không” 

để đề phòng điện chạm vỏ . 

 - Trong trương hợp mạng điện có điểm trung tính nguồn không nối đất thì thực 

hiện nối đất bảo vệ(phần kim loại không mang điện của máy đều phải nối đất với 

điên trở nhỏ). 

 - Trương hợp mạng điên có điểm trung tính nguồn không nối đất thì thực hiện nối 

“không” (phần kim loại không mang điên của máy đều phải nối đất với dây trung 

tính  của nguồn điện ). 

 


